
CHUYÊN ĐỀ V: KHAI THÁC BẢNG SỐ LIỆU VÀ LỰA CHỌN BIỂU ĐỒ
KĨ NĂNG TÍNH TOÁN, XỬ LÍ BẢNG SỐ LIỆU

	
YÊU CẦU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	CÔNG THỨC TÍNH

	MẬT ĐỘ DÂN SỐ
	Người/ Km2
	Mật độ = Số dân/diện tích

	SẢN LƯỢNG
	Tấn hoặc triệu tấn
	Sản lượng = Năng suất × diện tích

	NĂNG SUẤT
	Tạ/Ha hoặc Tấn/Ha
	Năng suất = Sản lượng : Diện tích

	TỈ LỆ GIA TĂNG TỰ NHIÊN
	%
	GTTN = (Tỉ lệ sinh - Tỉ lệ tử )/10

	TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ (Tg)
	%
	Tg = Tỉ suất sinh – Tỉ suất tử

	BÌNH QUÂN ĐẤT
	Ha/Người
	BQĐ = Diện tích đất : Số dân

	BÌNH QUÂN THU NHẬP
	USD/Người
	BQTN = Tổng thu nhập : Dân số

	

TÍNH PHẦN TRĂM
	Từng phần
	(Giá trị từng phần × 100) : Tổng số

	
	Từ % quy ra số liệu thực
	Tổng × số % của yếu tố cần tính : 100

	
	Tốc độ tăng trưởng (Năm gốc)
	(Số liệu thực của năm sau × 100): số liệu thực của năm gốc

	CÁN CÂN XUẤT – NHẬP KHẨU
	Đơn vị tuyệt đối
	Cán cân Xuất – Nhập khẩu = Xuất khẩu – Nhập khẩu

	TÍNH TỈ LỆ XUẤT NHẬP KHẨU
	%
	Tỉ lệ Xuất – Nhập khẩu = (Xuất khẩu : Nhập khẩu) × 100



Ví dụ:
Câu 1: Cho BSL sau:
cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của các năm 1990, 1999. (Đơn vị: tỉ đồng )
	Năm
	Tổng số
	Nông - Lâm – Ngư nghiêp
	CN – XD
	Dịch vụ

	1990
	131.968
	42.003
	33.221
	56.744

	1999
	256.269
	60.892
	88.047
	107.330



CH: Tính tỉ trọng của các khu vực kinh tế trong BSL trên?
Bài làm
Áp dụng công thức tính % từng phần: (Giá trị từng phần × 100) : Tổng số
Tỉ trọng N-L- Ngư nghiệp năm 1990 =      [image: http://thaytam.com/tt/temp/bieudoC_files/image002.gif]   (%)               
 Tỉ trọng N-L- Ngư nghiệp năm 1999 =        [image: http://thaytam.com/tt/temp/bieudoC_files/image004.gif] (%)               
Tính tương tự với các khu vực kinh tế khác ta có bảng số liệu sau khi chuyển đổi đơn vị thực tế ra đơn vị % như sau: 
	Năm
	Tổng số
	Nông - Lâm – Ngư nghiêp
	Công nghiệp – Xây dựng
	Dịch vụ

	1990
	100
	31,8
	25,2
	43,0

	1999
	100
	23,8
	34,4
	41,8



Câu 2: Cho BSL sau
Diện tích, sản lượng, năng suất lúa của nước ta thời kì 1975- 1997 
	Năm
	1975
	1980
	1985
	1990
	1997

	Diện tích (nghìn ha)
	4856
	5600
	5704
	6028
	7091

	Sản lượng (nghìn tấn)
	10293
	11647
	15874
	19225
	27645

	Năng suất(tạ/ha)
	21.2
	50.8
	27.8
	31.9
	39.0


CH: Tính tốc độ tăng trưởng của diện tích, sản lượng và năng suất lúa nước ta trong giai đoạn trên?
Cách tính như sau: Ta lấy năm mốc 1975 (năm đầu tiên) là 100%, sau đó tính % các thành phần còn lại.
Diện tích trồng lúa năm  1980 là:      [image: http://thaytam.com/tt/temp/bieudoC_files/image014.gif]       

Sl lúa năm 1980 là:                     [image: http://thaytam.com/tt/temp/bieudoC_files/image016.gif]
 
Diện tích trồng lúa năm  1985 là:[image: http://thaytam.com/tt/temp/bieudoC_files/image018.gif]        

Sl lúa năm 1985 là:                    [image: http://thaytam.com/tt/temp/bieudoC_files/image020.gif]

Tính tương tự với các năm tiếp theo ta sẽ có bảng số liệu sau khi đã đổi 3 đơn vị khác nhau thành một đơn vị thống nhất là % như bảng số liệu sau đây: 

	Năm
	1975
	1980
	1985
	1990
	1997

	Diện tích (nghìn ha)
	100
	115,3
	117,5
	124,1
	146,0

	Sản lượng (nghìn tấn)
	100
	113,2
	154,2
	186,8
	268,6

	Năng suất(tạ/ha)
	100
	98,1
	131,1
	150,4
	183,9



CÂU HỎI VẬN DỤNG
Câu 1: Cho bảng số liệu dưới đây 
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở NƯỚC TA , NĂM 1993 VÀ NĂM 200(đv: %)									
	Loại đất 
	Năm 1993
	Năm 2005

	Đất nông nghiệp 
	22,2
	28,4

	Đất lâm nghiệp có rừng 
	30
	43,6

	Đất chuyên dùng và thổ cư
	5,6
	6

	Đất chưa sử dụng, sông suối, núi đá 
	42,2
	22


 	Để vễ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở nước ta năm 1993 và 2000, dạng biểu đồ thích hợp nhất là?
A. Biểu đồ cột	B. Biểu đồ tròn		C. Biểu đồ miền	D. Biểu đồ cột chồng
Câu 2: Cho bảng số liệu sau đây:
DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH VÙNG ĐBSH VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2006

	Địa phương
	Dân số( nghìn người)
	Diện tích(km2)

	Cả nước
	84155,8
	331212

	Đồng bằng sông Hồng
	18207,9
	14863



Mật độ dân số của cả nước và Đồng bằng sông Hồng năm 2006 là:
A. 253 người/km2 và 1230 người/km2                     B. 254 người/km2 và 1225 người/km2
C. 254 người/km2 và 1230 người/km2                     D. 252 người/km2 và 1225 người/km2

Câu 3: Cho bảng số liệu về sự biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta năm 1999 và năm 2005 ( % )

	Độ tuổi
	Năm 1999
	Năm 2005

	Từ 0 đến 14 tuổi
	33.5
	27

	Từ 15 đến 59 tuổi
	58.4
	64

	Trên 60 tuổi
	8.1
	9


Tỉ lệ dân số phụ thuộc của năm 1999 và 2005 lần lượt là: 
A. 63,5 và 52,3.		B. 71,2 và 50,3.	C. 71,2 và 56,3  		D. 81,2 và 51,3



Câu 4:  Cho bảng số liệu sau:
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số các vùng, năm 1999(%)
	Các vùng
	Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số

	Cả nước
	1,43

	- Thành thị
	1,12

	- Nông thôn
	1,52

	- Trung du và miền núi Bắc Bộ
	

	+ Đông Bắc
	2,19

	+ Tây Bắc
	1,30

	- Đồng bằng Sông Hồng
	1,11

	- Bắc Trung Bộ
	1,47

	- Duyên hải Nam Trung Bộ
	1,46

	- Tây Nguyên
	2,11

	- Đông Nam Bộ
	1,37

	- Đồng bằng sông Cửu Long
	1,39


Dựa vào bảng số liệu trên cho biết, ý nào sau đây chưa đúng về tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở các vùng của nước ta năm 1999.
A. Tỉ lệ gia tằn tự nhiên của thành thị thấp hơn ở nông thôn .
B. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thuộc về miền núi.
C. Đồng bằng sông Hồng có dân số đông nhất và  tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất.
D. Đông Bắc có tỉ lệ gí tăng tự nhiên cao hơn Tây Bắc.
Câu 5: Cho bảng số liệu .
Tỉ suất sinh và tỉ suất tử  của dân số nước ta  thời kỳ 1979- 1999 ( 0/00)
	                Năm
Tỉ suất 
	1979
	1999

	Tỷ suất sinh
	32,5
	19,9

	Tỷ suất tử
	7,2
	5,6


Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số năm 1979 và 1999 (%) lần lượt là: 
 A; 2,5 và 1,4                   B : 2,6 và 1,4                      C : 2,5 và 1,5               D: 2,6 và 1,5 
Câu 6: Cho bàng số liệu sau:
Diện tích và dân số một số vùng nước ta năm 2006
	Vùng
	Đồng bằng sông Hồng
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ

	Dân số
(nghìn người)
	18208
	4869
	12068

	Diện tích
(Km²)
	14863
	54660
	23608


Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 6.1: Mật độ dân số là:
A.Tích giữa số dân và diện tích.			B.Thương giữa số dân và diện tích. 
C.Tổng giữa số dân và diện tích.			D.Thương giữa diện tích và số dân.
Câu 6.2 :Mật độ dân số theo thứ tự giảm dần là:
A. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên.
B. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng. 
Câu 6.3: Vùng có mật độ dân cư thấp là do nhân tố:
A.Trình độ kinh tế, tình chất các hoạt động kinh tế		B.Đặc điểm dân cư và đô thị hóa
C. Đất đai - địa hình							D.Tất cả ý trên đúng
Câu 6.4: Phương hướng hiệu quả nhất cho vùng có mật độ dân cư thấp là:
A. Phân bố lại dân cư và lao động 			B. Nâng cao trình độ tay nghề
C .Đa dạng hóa các loại hình đào tạo			D.Xuất khẩu lao động 
Câu 7: Cho bảng số liệu sau:
Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2006 (‰)
	Năm
	1979
	1989
	1999
	2006

	Tỉ suất sinh
	32.2
	31.3
	23.6
	19.0

	Tỉ suất tử
	7.2
	8.4
	7.3
	5.0


Dựa vào Bảng số liệu trên trả lời các câu hỏi sau:
Câu 7.1: Biểu đồ thích hợp nhất cho bảng số liệu trên là:
A.Biểu đồ kết hợp. 	 	B.Biểu đồ tròn.	C. Biểu đồ cột.	D. Biểu đồ đường.
Câu 7.2: Nhận xét nào sai trong các nhận xét sau:
A.	Tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều giảm
B.	Tỉ suất sinh giảm nhanh hơn tỉ suất tử
C.	Gia tăng dân số tự nhiên đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao (trên 1%)
D.	Gia tăng dân số tự nhiên không có sự khác nhiều nhau giữa các giai đoạn
Câu 7.3:Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (‰) được tính bằng:
A.	Tích giữ tỉ suất sinh và tỉ suất tử.		B. Hiệu giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử
C.Hiệu giữa tỉ suất tử và tỉ suất sinh. 		D. Thương giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử
Câu 7.4 :Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta đã giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng, vì:
A. Mỗi năm nước ta có hơn 1 triệu lao động bổ sung		B. Quy mô dân số nước ta lớn
C.Tỉ lệ trẻ sinh ra nhiều						D. Câu B + C đúng
Câu 7.5: Số trẻ em sinh ra mặc dù đã giảm nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao, điều này đã:
A.	Tạo nguồn nhân lực dồi dào cho đất nước
B.	Là gánh nặng cho gia đình và xã hội trong việc giáo dục, nuôi dạy
C.	Là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp hoặc không có việc làm ổn định
D.	Tất cả đều đúng.

Câu 8: Cho bảng số liệu sau:
Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2006 (đơn vị: người/km²)
	Vùng
	Mật độ
	Vùng
	Mật độ

	Đồng bằng sông Hồng
	1225
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	200

	Đông Bắc
	148
	Tây Nguyên
	89

	Tây Bắc
	69
	Đông Nam Bộ
	551

	Bắc Trung Bộ
	207
	Đồng bằng sông Cửu Long
	429



Dựa vào bảng số liệu trả lời các câu hỏi sau:
Câu 8.1: Biểu đồ thích hợp nhất là: 
A. Đường biểu diễn		B.Hình cột đôi		C.Miền		D.Hình cột đơn
Câu 8.2: Nhận xét nào đúng trong các nhận xét sau:
A.	Mật độ dân số đồng bằng sông Hồng gấp 2,9 lần mật độ đồng bằng sông Cửu Long 
B.	Mật độ dân số Tây Nguyên thấp hơn đồng bằng sông Hồng là 14,8 lần
C.	Đồng bằng tập trung ¼ dân số, vùng núi tập trung ¾ dân số.
D.	Câu A + B đúng.
Câu 8.3: Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất nước do:
A.	Lịch sử khai thác khá sớm, dân đông
B.	Phương thức sản xuất thô sơ, truyền thống 
C.	Có nghề trồng lúa nước phát triển, trình độ thâm canh, vị trí địa lí,...
D.	Tất cả ý trên đúng.
Câu 8.4: Hậu quả lớn nhất của phân bố dân cư không hợp lí là:
A. Gây lãng phí nguồn lao động 				B. Khai thác tài nguyên sẽ gặp khó khăn
C.Vấn đề môi trường, dịch bệnh,...phát sinh		D.Gây khó khăn cho phát triển kinh tế
Câu 9: Cho bảng số liệu sau:
Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2006
	Năm
	Dân số thành thị (triệu người)
	Tỉ lệ dân số thành thị trong dân số cả nước (%)

	1990
	12.9
	19.5

	1995
	14.9
	20.8

	2000
	18.8
	24.2

	2005
	22.3
	26.9

	2006
	22.8
	27.1



Dựa vào bảng số liệu trả lời các câu hỏi sau:
Câu 9.1: Biểu đồ thích hợp nhất cho bảng số liệu trên là:
A. Biểu đồ đường kết hợp 			B. Biểu đồ cột đôi
C. Biểu đồ cột ngang			D.Biểu đồ cột đơn (hai trục tung)
Câu 9.2: Số dân thành thì từ 1990 đến 2006 ở nước ta:
A. Có xu hướng tăng nhanh			B. Có xu hướng tăng nhưng chậm
C. Chiếm tỉ lệ cao hơn dân số nông thôn		D. Câu B + C đúng
Câu 10: Cho bảng số liệu sau:
		TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM 
GIAI ĐOẠN 1995-2003
	Năm
	Tổng số dân (nghìn người)
	Số dân thành thị (nghìn  người)
	Tốc độ gia tăng dân số (%)

	1995
	71 995,5
	14 938,1
	1,65

	1998
	75 456,3
	17 464,6
	1,55

	2000
	77 635,4
	18 771,9
	1,36

	2001
	78 685,8
	19 469,3
	1,35

	2003
	80 902,4
	20 869,5
	1,47


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2004, NXB Thống kê, 2005, tr.41)
	Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai
đoạn 1995-2003 là:
A. Biểu đồ đường kết hợp. 					B. Biểu đồ cột chồng.
C. Biểu đồ đường. 						D. Biểu đồ miền.

Câu 11: Cho bảng số liệu sau :
  TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TRUNG BÌNH NĂM QUA GIAI ĐOẠN 1954-2005(Đơn vị: %)
	Giai
đoạn
	1954-
1960
	1960-
1965
	1965-
1970
	1970-
1976
	1976-
1979
	1979-
1989
	1989-
1999
	1999-
2002
	2002-
2005

	Tỉ lệ
gia
tăng
	3,93 
	2,93 
	3,24 
	3,00 
	2,16 
	2,10 
	1,70 
	1,32 
	1,32


(Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016)
	Để thể hiện tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua giai đoạn 1954-2005, biểu đồ
thích hợp nhất là:
A. Biểu đồ miền. 	B. Biểu đồ đường. 	C. Biểu đồ cột đơn. 		D. Biểu đồ cột đôi.

Câu `12: Cho bảng số liệu:  Tổng sản phẩm trong nước(Đơn vị triệu USD) 
       
	                                   Năm
Khu vực
	1998

	Nông –lâm – ngư nghiệp
	77520

	Công nghiệm –Xây dựng
	92357

	Dịch vụ
	125819

	Tổng
	295696


12.1 Cơ cấu ngành dịch vụ là:
A. 40,1%                      B.   42,6%              C. 43,5%           D. 45%    
12.2:  Để vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế nước ta năm 1998, chọn dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất?
A. Biểu đồ cột đơn					B. Biểu đồ cột đôi. 		
C. Biểu đồ cột chồng số liệu tuyệt đối.		D. Biểu đồ tròn.  
Câu 13 :Cho bảng số liệu :
Sản lượng thủy hải sản 2000(đơn vị tấn)

	Sản lượng
	Cả nước
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Tổng sản lượng
	2250499
	1169060


Tỉ trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước là :
A. 50%                   B. 51%                                           C.51,9 %                                    D.  52%
Câu 14: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông, lâm ,ngư nghiệp năm 2005 (Đơn vị nghìn tỉ đồng)
	                                   Năm
Ngành
	             2005

	Tổng số
	256387,8

	Nông nghiệp
	183342,4

	Lâm nghiệp
	9496,2

	Thủy sản
	63549,2


Ngành có quy mô giá trị sản xuất lớn nhất là:
A.Nông nghiệp    	B.Lâm nghiệp            	C. Thủy sản       D. Cả ba A,B,C đều sai.       
Câu 15: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng giai đoạn 2000 – 2007 (giá so sánh năm 1994; đơn vị : nghìn tỉ đồng)

	
	2000
	2007

	Dệt, may
	16,1
	52,7

	Da, giày
	8,9
	27,2

	Giấy in, văn phòng phẩm
	6,2
	16,2


 Tỉ trọng ngành dệt, may trong cơ cấu giá trị sản xuất hàng tiêu dùng của nước ta năm 2000 và 2007:
A. 51,6%  và  54,8%	                                       C. 106,6%  và  120,3%                                            
B. 16,1% và 52,7%                                                      D. 15,1%  và  43,4%
Câu 16: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Tây Nguyên và cả nước thời kì 1995 – 2002 (nghìn tỉ đồng)

	

	1995
	2000
	2002

	Tây Nguyên
	1,2
	1,9
	2,3

	Cả nước
	103,4
	198,3
	261,1


So sánh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên so với cả nước thời kì 1995-2002?
A. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên chậm hơn so với cả nước (192% so với 252%)
B. Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước liên tục tăng, lần lượt là 1,1 nghìn tỉ đồng và 157,7 nghìn tỉ đồng.
Câu 17: Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước( GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 - 2010 ( Đơn vị: tỷ đồng)
	Năm
	2000
	2010

	Nông- lâm- thủy sản
	108 356
	407 647

	Công nghiệp- xây dựng
	162 220
	814 065

	Dịch vụ
	171 070
	759 202


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế nước ta năm 2000 và năm 2010:
a. Cột chồng                   b. Tròn                                    c. Miền                    d. Đường biểu diễn.
Câu 18:  Cho bảng số liệu:  C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ph©n theo vïng l·nh thæ cña n­íc ta n¨m 2000 vµ 2005 (®¬n vÞ: %)
	N¨m
C¸c vïng
	2000
	2005

	C¶ n­íc
	100
	100

	TD-MNBB
	4,8
	4,6

	§BSH
	17,2
	19,6

	BTB
	2,5
	2,4

	DHNTB
	4,3
	4,2

	T©y Nguyªn
	0,9
	0,7

	§NB
	55,2
	56,0

	§BSCL
	10,6
	8,8

	Kh«ng x¸c ®Þnh
	4,6
	3,6


Ý nào phù hợp với nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giữa các vùng lãnh thổ nước ta không đồng đều giữa các vùng lãnh thổ
A. Đồng bằng sông Hồng tăng mạnh nhất về tỉ trọng (tăng 2,4%)
B. Đông Nam Bộ tăng chậm hơn ĐBSH  (tăng 0,8%)
C. Các vùng TDMNBB, Tây Nguyên, DHMT, ĐBSCL đều giảm về tỉ trọng, giảm mạnh nhất là ĐBSCL, giảm 1,8%.
D. Các vùng có tỉ trọng cao nhất là ĐNB (56,0% năm 2005), Đứng thứ hai là ĐBSH (19,6% năm 2005), thấp nhất là Tây Nguyên (0,7% năm 2005).
Câu 19: Cho bảng số liệu sau:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
               ( Đơn vị: Tỉ đồng)
	
	
	
	Chia ra
	

	Năm
	Tổng số
	Kinh tế  nhà
	Kinh tế ngoài Nhà
	Khu vực có vốn đầu tư nước

	
	
	nước
	nước
	ngoài

	2006
	458 844
	147 994
	151 515
	186 335

	2010
	811 182
	188 959
	287 729
	334 494


Dựa vào bảng số liệu trên trả lời các câu hỏi sau
Câu 19.1: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2006 và năm 2010 là
A.  Biểu đồ cột đơn.		B. Biểu đồ cột đôi	C. Biểu đồ tròn.	D. Biểu đồ đường
Câu 19.2: Nhận xét nào sau đây sai khi nói về quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2006 và năm 2010?
A.Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 tăng gấp 1,7 lần năm 2006
B.Tỉ trọng thấp nhất thuộc về khu vực kinh tế Nhà nước
C.Tỉ trọng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng
D.Tỉ trọng khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế ngoài nhà nước giảm
Câu 20: Cho bảng số liệu sau
SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỬ SẢN CỦA NƯỚC TA (2005-2010)

	Năm
	2005
	2007
	2009
	2010

	Sản lượng (nghìn tấn)
	3 467
	4 200
	4 870
	5 128

	- Khai thác
	1 988
	2 075
	2 280
	2 421

	- Nuôi trồng
	1 479
	2 125
	2 590
	2 707

	Giá trị sản xuất (tỉ đồng)
	38 784
	47 014
	53 654
	56 966



Dựa vào bảng số liệu trên trả lời các câu hỏi sau
Câu 20.1: Để thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản nước ta trong giai đoạn 2005-2010 biểu đồ thích hợp nhất là
A.  Biểu đồ tròn.	B. Biểu đồ miền	C. Biểu đồ đường kết hợp		D. Biểu đồ cột đơn
Câu 20.2: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản nước ta giai đoạn 2005-2010?
A.Sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản qua các năm đều giảm
B.Sản lượng nuôi trồng tăng chậm hơn sản lượng khai thác
C.Sản lượng khai thác tăng chậm hơn sản lượng nuôi trồng
D.Sản lượng khai thác luôn lớn hơn sản lượng nuôi trồng
Câu 20.2: Nguyên nhân chủ yếu nào làm tăng sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của nước ta giai đoạn 2005-2010?
A.Thị trường trong nước và quốc tế được mở rộng
B.Nguồn lao động nước ta dồi dào
C.Chính sách khuyến khích phát triển của nhà nước
D.Tất cả ý trên
Câu 21: Cho bảng số liệu sau:
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995-2003
	Năm
	Tổng số dân (nghìn người)
	Số dân thành thị (nghìn người)
	Tốc độ gia tăng dân số(%)

	1995
	71 995,5
	14 938,1
	1,65

	1998
	75 456,3
	17 464,6
	1,55

	2000
	77 635,4
	18 771,9
	1,36

	2001
	78 685,8
	19 469,3
	1,35

	2003
	80 902,4
	20 869,5
	1,47


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai đoạn 1995-2003 là
A. Biểu đồ đường kết hợp.	B. Biểu đồ cột chồng
C. Biểu đồ đường.	D. Biểu đồ miền

Câu 22: Cho bảng số liệu sau
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN VÀ ĐBSCL NĂM 2002(Đơn vị: nghìn ha)

	
	
	
	
	Đất
	

	
	Tổng diện
	Đất nông
	Đất lâm
	chuyên
	Đất chưa

	
	tích
	nghiệp
	nghiệp
	dùng và
	sử dụng

	
	
	
	
	đất ở
	

	Tây Nguyên
	5447,5
	1287,9
	3016,3
	182,7
	960,6

	Đồng bằng sông Cửu
	3973,4
	2961,5
	361,0
	336,7
	314,2

	Long
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Dựa vào bảng số liệu trên trả lời các câu hỏi
Câu 22.1: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là
A.  Biểu đồ miền.	B. Biểu đồ tròn
C. Biểu đồ đường.	D. Biểu đồ cột
Câu 22.2:  Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về cơ cấu sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên?
A.	Đất nông nghiệp ở Tây Nguyên chiếm tỉ trọng lớn vì đây là vùng trọng điểm về cây công nghiệp

B.	Đất lâm nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng rất lớn vì diện tích rừng còn nhiều

C.	Đất chưa sử dụng ở Tây Nguyên chiếm tỉ trọng lớn hơn đất chưa sử dụng ở Đồng bằng sông Cửu Long

D.	Đất chuyên dùng và đất ở ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng khá thấp.

Câu 22.3: Đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên lần lượt chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng cơ cấu sử dụng đất?
	A.  73,5 và 23,7.
	B. 74,5 và 23,6.
	C. 75,5 và 23,5.
	D. 74,5 và 23,7


Câu 23: Cho bảng số liệu sau
SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 1991-2005

	
	Số thuê bao điện thoại (nghìn thuê bao)
	Số thuê bao/100 dân

	Năm
	
	
	Chia ra
	

	
	Tổng số
	
	
	

	
	
	Cố định
	
	Di động
	

	
	
	
	
	
	

	1991
	126,4
	126,4
	
	0
	0,2

	1995
	758,6
	746,5
	
	12,1
	1,1

	2000
	3286,3
	2503,7
	
	782,6
	4,2

	2001
	4308,7
	3022,1
	
	1286,6
	5,5

	2004
	10296,5
	5481,1
	
	4815,4
	12,6

	2005
	15845,0
	7126,9
	
	8718,1
	19,1



Để thể hiện tình hình phát triển mạng điện thoại của nước ta giai đoạn 1991-2005, biểu đồ thích hợp nhất là
	A.  Biểu đồ cột đôi.
	B. Biểu đồ miền.

	C. Biểu đổ đường kết hợp.
	D. Biểu đồ cột chồng


Câu 24: Cho bảng số liệu sau
ĐÀN TRÂU, ĐÀN BÒ Ở CÁC VÙNG NƯỚC TA NĂM 2005
                        ( Đơn vị: nghìn con)
	Vùng
	Đàn trâu
	Đàn bò

	Cả nước
	2922,2
	5540,4

	Đồng bằng sông Hồng
	145,9
	685,8

	Trung du miền núi Bắc bộ
	1679,5
	899,8

	Bắc Trung Bộ
	743,3
	1110,9

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	139,5
	1007,3

	Tây Nguyên
	71,9
	616,9

	Đông Nam Bộ
	103,3
	628,1

	Đồng bằng sông Cửu Long
	38,8
	537,9



Câu 24.1: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu và quy mô đàn trâu, đàn bò theo vùng ở nước ta năm 2005 l
A.  Biểu đồ tròn.	B. Biểu đồ miền.	C. Biểu đồ cột.	D. Biểu đồ đường
Câu 24.2: Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về quy mô cơ cấu đàn trâu, đàn bò các vùng của nước ta năm 2005?
A.	Đàn trâu chủ yếu tập trung ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

B.	Đàn bò có quy mô lớn hơn đàn trâu

C.	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là hai nơi có đàn bò lớn nhất nước

D.	Đàn bò ở Tây Nguyên chiếm tỉ trọng tương đối lớn, lớn hơn Đông Nam Bộ

Câu 22: Cho bảng số liệu sau
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN VÀ ĐBSCL NĂM 2002
(Đơn vị: nghìn ha)

	
	
	
	
	Đất
	

	
	Tổng diện
	Đất nông
	Đất lâm
	chuyên
	Đất chưa

	
	tích
	nghiệp
	nghiệp
	dùng và
	sử dụng

	
	
	
	
	đất ở
	

	Tây Nguyên
	5447,5
	1287,9
	3016,3
	182,7
	960,6

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3973,4
	2961,5
	361,0
	336,7
	314,2

	
	
	
	
	
	



Dựa vào bảng số liệu trên trả lời cac câu hỏi sau

Câu 22.1: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là

A.  Biểu đồ miền.	B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ đường.	D. Biểu đồ cột

Câu 22.2: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về cơ cấu sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên?

A.	Đất nông nghiệp ở Tây Nguyên chiếm tỉ trọng lớn vì đây là vùng trọng điểm về cây công nghiệp

B.	Đất lâm nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng rất lớn vì diện tích rừng còn nhiều

C.	Đất chưa sử dụng ở Tây Nguyên chiếm tỉ trọng lớn hơn đất chưa sử dụng ở Đồng bằng sông Cửu Long

D.	Đất chuyên dùng và đất ở ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng khá thấp.

Câu 22.3: Đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên lần lượt chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng cơ cấu sử dụng đất?

	A.  73,5 và 23,7.
	B. 74,5 và 23,6.
	C. 75,5 và 23,5.
	D. 74,5 và 23,7



Câu 23: Cho bảng số liệu sau:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng, giá thực tế)
	Năm
	 Tổng số
	Phân theo thành phần kinh tế

	
	
	Khu vực nhà
nước
	Khu vực ngoài
nhà nước
	Khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài

	
	
	
	
	

	1990
	41,9
	13,3
	27,1
	1,5

	
	
	
	
	

	1995
	228,9
	92,0
	122,5
	14,4

	
	
	
	
	

	2000
	441,7
	170,2
	212,9
	58,6

	
	
	
	
	

	2010
	2 157,7
	722,0
	1 054,0
	381,7

	
	
	
	
	


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 1990 – 2010 là
A.  Biểu đồ miền	B. Biểu đồ tròn	C. Biểu đồ cột	D. Biểu đồ đường

Câu 24:Cho bảng số liệu sau

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA VIỆT NAM
	Sản phẩm
	1995
	2000
	2006
	2010

	
	
	
	
	

	Than (triệu tấn)
	8,4
	11,6
	38,9
	44,8

	
	
	
	
	

	Dầu thô (triệu tấn)
	7,6
	16,3
	17,2
	15,0



Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2010 là
A.  Biểu đồ tròn	B. Biểu đồ cột	C. Biểu đồ đường	D. Biểu đồ miền

Câu 25: Cho bảng số liệu sau
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN PHÂN THEO HOẠT ĐỘNG CỦA DUYÊN HẢI NAM TRUNGBỘ
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Hoạt động
	2005
	2010

	
	
	

	Đánh bắt
	574,9
	685,0

	
	
	

	Nuôi trồng
	48,9
	77,9

	
	
	


Bảng số liệu trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A.Quy mô sản lượng thủy sản và cơ cấu phân theo hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 và năm 2010
B.Quy mô sản lượng thủy sản phân theo hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 và năm 2010
C.Cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 và năm 2010
D.Tốc độ tăng trưởng của ngành thủy sản phân theo hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 và năm 2010

Câu 26: Cho bảng số liệu sau đây:
DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH VÙNG ĐBSH VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2006
	Địa phương
	Dân số( nghìn người)
	Diện tích(km2)

	Cả nước
	84155,8
	331212

	Đồng bằng sông Hồng
	18207,9
	14863


Mật độ dân số của cả nước và Đồng bằng sông Hồng năm 2006 là:
A. 253 người/km2 và 1230 người/km2                     B. 254 người/km2 và 1225 người/km2
C. 254 người/km2 và 1230 người/km2                     D. 252 người/km2 và 1225 người/km2
Câu 27: Cho bảng số liệu về sự biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta năm 1999 và năm 2005 ( % )
	Độ tuổi
	Năm 1999
	Năm 2005

	Từ 0 đến 14 tuổi
	33.5
	27

	Từ 15 đến 59 tuổi
	58.4
	64

	Trên 60 tuổi
	8.1
	9


Tỉ lệ dân số phụ thuộc của năm 1999 và 2005 lần lượt là: 
A. 63,5 và 52,3.		B. 71,2 và 50,3.	C. 71,2 và 56,3  		D. 81,2 và 51,3

Câu 28:  Cho bảng số liệu sau:
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số các vùng, năm 1999(%)
	Các vùng
	Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số

	Cả nước
	1,43

	- Thành thị
	1,12

	- Nông thôn
	1,52

	- Trung du và miền núi Bắc Bộ
	

	+ Đông Bắc
	2,19

	+ Tây Bắc
	1,30

	- Đồng bằng Sông Hồng
	1,11

	- Bắc Trung Bộ
	1,47

	- Duyên hải Nam Trung Bộ
	1,46

	- Tây Nguyên
	2,11

	- Đông Nam Bộ
	1,37

	- Đồng bằng sông Cửu Long
	1,39


Dựa vào bảng số liệu trên cho biết, ý nào sau đây chưa đúng về tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở các vùng của nước ta năm 1999.
A. Tỉ lệ gia tằn tự nhiên của thành thị thấp hơn ở nông thôn .
B. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thuộc về miền núi.
C. Đồng bằng sông Hồng có dân số đông nhất và  tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất.
D. Đông Bắc có tỉ lệ gí tăng tự nhiên cao hơn Tây Bắc.
Câu 29: Cho bảng số liệu .
Tỉ suất sinh và tỉ suất tử  của dân số nước ta  thời kỳ 1979- 1999 ( 0/00)
	                Năm
Tỉ suất 
	1979
	1999

	Tỷ suất sinh
	32,5
	19,9

	Tỷ suất tử
	7,2
	5,6


Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số năm 1979 và 1999 (%) lần lượt là: 
 A; 2,5 và 1,4                   B : 2,6 và 1,4                      C : 2,5 và 1,5               D: 2,6 và 1,5 
Câu 30: Cho bàng số liệu sau:
Diện tích và dân số một số vùng nước ta năm 2006
	Vùng
	Đồng bằng sông Hồng
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ

	Dân số
(nghìn người)
	18208
	4869
	12068

	Diện tích
(Km²)
	14863
	54660
	23608


Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 30.1: Mật độ dân số là:
A.Tích giữa số dân và diện tích.			B.Thương giữa số dân và diện tích. 
C.Tổng giữa số dân và diện tích.			D.Thương giữa diện tích và số dân.
Câu 30.2 :Mật độ dân số theo thứ tự giảm dần là:
A. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên.
B. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng. 
Câu 30.3: Vùng có mật độ dân cư thấp là do nhân tố:
A.Trình độ kinh tế, tình chất các hoạt động kinh tế		B.Đặc điểm dân cư và đô thị hóa
C. Đất đai - địa hình							D.Tất cả ý trên đúng
Câu 30.4: Phương hướng hiệu quả nhất cho vùng có mật độ dân cư thấp là:
A. Phân bố lại dân cư và lao động 			B. Nâng cao trình độ tay nghề
C .Đa dạng hóa các loại hình đào tạo			D.Xuất khẩu lao động 
Câu 31: Cho bảng số liệu sau:
Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2006 (‰)
	Năm
	1979
	1989
	1999
	2006

	Tỉ suất sinh
	32.2
	31.3
	23.6
	19.0

	Tỉ suất tử
	7.2
	8.4
	7.3
	5.0


Dựa vào Bảng số liệu trên trả lời các câu hỏi sau:
Câu 31.1: Biểu đồ thích hợp nhất cho bảng số liệu trên là:
A.Biểu đồ kết hợp. 	 	B.Biểu đồ tròn.	C. Biểu đồ cột.	D. Biểu đồ đường.
Câu 31.2: Nhận xét nào sai trong các nhận xét sau:
E.	Tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều giảm
F.	Tỉ suất sinh giảm nhanh hơn tỉ suất tử
G.	Gia tăng dân số tự nhiên đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao (trên 1%)
H.	Gia tăng dân số tự nhiên không có sự khác nhiều nhau giữa các giai đoạn
Câu 31.3:Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (‰) được tính bằng:
B.	Tích giữ tỉ suất sinh và tỉ suất tử.		B. Hiệu giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử
C.Hiệu giữa tỉ suất tử và tỉ suất sinh. 		D. Thương giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử
Câu 31.4 :Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta đã giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng, vì:
A. Mỗi năm nước ta có hơn 1 triệu lao động bổ sung		B. Quy mô dân số nước ta lớn
C.Tỉ lệ trẻ sinh ra nhiều						D. Câu B + C đúng
Câu 31.5: Số trẻ em sinh ra mặc dù đã giảm nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao, điều này đã:
E.	Tạo nguồn nhân lực dồi dào cho đất nước
F.	Là gánh nặng cho gia đình và xã hội trong việc giáo dục, nuôi dạy
G.	Là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp hoặc không có việc làm ổn định
H.	Tất cả đều đúng.
Câu 32: Cho bảng số liệu sau:
Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2006 (đơn vị: người/km²)
	Vùng
	Mật độ
	Vùng
	Mật độ

	Đồng bằng sông Hồng
	1225
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	200

	Đông Bắc
	148
	Tây Nguyên
	89

	Tây Bắc
	69
	Đông Nam Bộ
	551

	Bắc Trung Bộ
	207
	Đồng bằng sông Cửu Long
	429



Dựa vào bảng số liệu trả lời các câu hỏi sau:
Câu 32.1: Biểu đồ thích hợp nhất là: 
A. Đường biểu diễn		B.Hình cột đôi		C.Miền		D.Hình cột đơn
Câu 32.2: Nhận xét nào đúng trong các nhận xét sau:
E.	Mật độ dân số đồng bằng sông Hồng gấp 2,9 lần mật độ đồng bằng sông Cửu Long 
F.	Mật độ dân số Tây Nguyên thấp hơn đồng bằng sông Hồng là 14,8 lần
G.	Đồng bằng tập trung ¼ dân số, vùng núi tập trung ¾ dân số.
H.	Câu A + B đúng.
Câu 32.3: Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất nước do:
E.	Lịch sử khai thác khá sớm, dân đông
F.	Phương thức sản xuất thô sơ, truyền thống 
G.	Có nghề trồng lúa nước phát triển, trình độ thâm canh, vị trí địa lí,...
H.	Tất cả ý trên đúng.
Câu 32.4: Hậu quả lớn nhất của phân bố dân cư không hợp lí là:
A. Gây lãng phí nguồn lao động 				B. Khai thác tài nguyên sẽ gặp khó khăn
C.Vấn đề môi trường, dịch bệnh,...phát sinh		D.Gây khó khăn cho phát triển kinh tế
Câu 33: Cho bảng số liệu sau:
Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2006
	Năm
	Dân số thành thị (triệu người)
	Tỉ lệ dân số thành thị trong dân số cả nước (%)

	1990
	12.9
	19.5

	1995
	14.9
	20.8

	2000
	18.8
	24.2

	2005
	22.3
	26.9

	2006
	22.8
	27.1


Dựa vào bảng số liệu trả lời các câu hỏi sau:
Câu 33.1: Biểu đồ thích hợp nhất cho bảng số liệu trên là:
A. Biểu đồ đường kết hợp 			B. Biểu đồ cột đôi
C. Biểu đồ cột ngang			D.Biểu đồ cột đơn (hai trục tung)
Câu 33.2: Số dân thành thì từ 1990 đến 2006 ở nước ta:
A. Có xu hướng tăng nhanh			B. Có xu hướng tăng nhưng chậm
C. Chiếm tỉ lệ cao hơn dân số nông thôn		D. Câu B + C đúng
Câu 34: Cho bảng số liệu sau:
		TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM 
	Năm 
	Tổng số dân (nghìn người)
	Số dân thành thị (nghìn  người)
	Tốc độ gia tăng dân số (%)

	1995 
	71 995,5 
	14 938,1 
	1,65

	1998 
	75 456,3 
	17 464,6 
	1,55

	2000 
	77 635,4 
	18 771,9 
	1,36

	2001 
	78 685,8 
	19 469,3 
	1,35

	2003 
	80 902,4 
	20 869,5 
	1,47


Dựa vào bảng số liệu trả lời các câu hỏi sau:
	Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai
đoạn 1995-2003 là:
A. Biểu đồ đường kết hợp. 					B. Biểu đồ cột chồng.
C. Biểu đồ đường. 						D. Biểu đồ miền.
Câu 35: Cho bảng số liệu sau :
  TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TRUNG BÌNH NĂM QUA GIAI ĐOẠN 1954-2005(Đơn vị: %)
	Giai
đoạn
	1954-
1960
	1960-
1965
	1965-
1970
	1970-
1976
	1976-
1979
	1979-
1989
	1989-
1999
	1999-
2002
	2002-
2005

	Tỉ lệ
gia
tăng
	3,93 
	2,93 
	3,24 
	3,00 
	2,16 
	2,10 
	1,70 
	1,32 
	1,32


Dựa vào bảng số liệu trên trả lời các câu hỏi:
	Để thể hiện tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua giai đoạn 1954-2005, biểu đồ
thích hợp nhất là:
A. Biểu đồ miền. 	B. Biểu đồ đường. 	C. Biểu đồ cột đơn. 		D. Biểu đồ cột đôi.
Câu 36: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển con người thờ kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là:
A.Giảm nhanh tỉ lệ sinh
B. Giải quyết tốt việc làm cho người lao động
C. Nâng cao chất lượng cuộc sống của các dân tộc trên mọi miền đất nước
D.Nâng cao thu nhập bình quân đầu người và phát triển giáo dục đào tạo nghề
Câu 37: Cho bảng số liệu:  Tổng sản phẩm trong nước(Đơn vị triệu USD) 
       
	                                   Năm
Khu vực
	                  1998

	Nông –lâm – ngư nghiệp
	  77520

	Công nghiệm –Xây dựng
	  92357

	Dịch vụ
	125819

	Tổng
	295696


37.1 Cơ cấu ngành dịch vụ là:
A. 40,1%                      B.   42,6%              C. 43,5%           D. 45%    
37.2:  Để vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế nước ta năm 1998, chọn dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất?
A. Biểu đồ cột đơn					B. Biểu đồ cột đôi. 		
C. Biểu đồ cột chồng số liệu tuyệt đối.		D. Biểu đồ tròn.  
Câu 38 :Cho bảng số liệu :
Sản lượng thủy hải sản 2000(đơn vị tấn)

	Sản lượng
	Cả nước
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Tổng sản lượng
	2250499
	1169060


Tỉ trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước là :
A. 50%                   B. 51%                                           C.51,9 %                                    D.  52%
Câu 39: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông, lâm ,ngư nghiệp năm 2005 (Đơn vị nghìn tỉ đồng)
	                                   Năm
Ngành
	             2005

	Tổng số
	256387,8

	Nông nghiệp
	183342,4

	Lâm nghiệp
	    9496,2

	Thủy sản
	  63549,2


Ngành có quy mô giá trị sản xuất lớn nhất là:
A.Nông nghiệp    	B.Lâm nghiệp            	C. Thủy sản       D. Cả ba A,B,C đều sai.       
Câu 40: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng giai đoạn 2000 – 2007 (giá so sánh năm 1994; đơn vị : nghìn tỉ đồng)
	
	2000
	2007

	Dệt, may
	16,1
	52,7

	Da, giày
	8,9
	27,2

	Giấy in, văn phòng phẩm
	6,2
	16,2


 Tỉ trọng ngành dệt, may trong cơ cấu giá trị sản xuất hàng tiêu dùng của nước ta năm 2000 và 2007:
A. 51,6%  và  54,8%	                                       C. 106,6%  và  120,3%                                            
B. 16,1% và 52,7%                                                      D. 15,1%  và  43,4%
Câu 41: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Tây Nguyên và cả nước thời kì 1995 – 2002 (nghìn tỉ đồng)

	

	1995
	2000
	2002

	Tây Nguyên
	1,2
	1,9
	2,3

	Cả nước
	103,4
	198,3
	261,1


So sánh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên so với cả nước thời kì 1995-2002?
A. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên chậm hơn so với cả nước (192% so với 252%)
B. Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước liên tục tăng, lần lượt là 1,1 nghìn tỉ đồng và 157,7 nghìn tỉ đồng.
Câu 42: Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước( GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 - 2010 ( Đơn vị: tỷ đồng)
	Năm
	2000
	2010

	Nông- lâm- thủy sản
	108 356
	407 647

	Công nghiệp- xây dựng
	162 220
	814 065

	Dịch vụ
	171 070
	759 202


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế nước ta năm 2000 và năm 2010:
A. Cột chồng                   B. Tròn                          C. Miền                    D. Đường biểu diễn.
Câu 43: Năm 2003, mật độ dân số Việt Nam là 246 người/km2, so với mật độ 47 người/km2  của dân số thế giới, mật độ dân số Việt Nam gấp mấy lần?
A. 5, 2 lần.		B. 5,8 lần		C. 6,3 lần		D. 6,5 lần
Câu 43:  Năm 2003 số dân thành thị nước ta là 20869,5 nghìn người, chiếm 25,8 % tổng số dân. Vậy  tổng số dân nước ta năm 2003 là bao nhiêu?
A. 79,7 triệu người.                            B. 80,9 tiệu người.
C. 81 triệu người.                                D. 82 triệu người.
Câu 44: Năm 2002 tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số Việt Nam là 1,4 % dân số là 79,7 triệu người . Cho biết năm 2002 dân số Việt Nam tăng khoảng bao nhiêu người?
	A. Hơn 1,1 triệu người
	A.	C.Hơn 1,3 triệu người

	B.Hơn 1,2 triệu người.
	B.	D.Hơn 1,4 triệu người.


Câu 45: Năm 2002 , dân số Việt Nam là 79,7 triệu người, vậy mật độ dân số nước ta năm đó là bao nhiêu ( biết diện tích VN phần đất liền là 331212 km2)
	A.	240,6 người/ km2
	B.	244,6 người/ km2

	C.	245,6 người/ km
	D.	246,6 người/ km2


Câu 46: Cho bảng số liệu
     ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP PHÉP Ở VIỆT NAM
[image: ]
Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn 1991 – 2006 là:
A. biểu đồ miền.	  B. biểu đồ đường.   C. biểu đồ kết hợp.        D. biểu đồ cột.
Câu 47: Cho bảng số liệu
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA  (đơn vị: tỉ đồng)
[image: ]
Để biểu thị sự chuyển dịch tỉ trọng của từng ngành trong cơ cấu giá trị sản xuất nông-lâm-thuỷ sản theo bảng số liệu trên, biểu đồ thích hợp nhất là
A. biểu đồ cột.						B. biểu đồ miền.		
C. biểu đồ đường biểu diễn.				D. biểu đồ tròn. 
     Câu 48:  Cho bảng số liệu: 
Dân số thành thị và nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh (nghìn người)
[image: ]
Chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất trong các dạng biểu đồ sau để thể hiện số dân ở thành thị và nông thôn của Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm: 
     A. Biểu đồ miền					B. Biểu đồ tròn
     C. Biểu đồ cột chồng			          D. Biểu đồ cột kề 
Câu 49: Cho bảng số liệu
Sản lượng thủy sản của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 ( nghìn tấn)
	Vùng
	Sản lượng khai thác
	Sản lượng nuôi trồng

	Bắc Trung Bộ
	182,2
	65,5

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	574,9
	48,9


	Sản lượng thủy sản thủy sản nuôi trồng của Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm bao nhiêu phần trăm ( %) sản lượng thủy sản nuôi trồng của Duyên hải miền Trung?
A. 27, 4		B. 42,7		C. 44,7			D. 47,2
Câu 50: Cho bảng số liệu
	Số lượng đàn bò của Duyên hải Nam Trung Bộ và của cả nước năm 2005
	Vùng
	Đàn bò ( nghìn con)

	Cả nước
	5540,7

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	1007,3



 Đàn bò của Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm bao nhiêu phần trăm ( %) đàn bò của cả nước?
A. 12,8		B. 18,2		C. 28,2		D. 22,8
Câu 51: Cho bảng số liệu : Sản lượng dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta thời kì 1999- 2005( đơn vị: triệu tấn)

	Năm
	1999
	2000
	2001
	2005

	Dầu thô khai thác
	15,2
	16,2
	16,8
	18,5

	Dầu thô xuất khẩu
	14,9
	15,4
	16,7
	18,0

	Xăng dầu nhập khẩu
	7,4
	8,8
	9,1
	11,5


Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình khai thác , xuất và nhập khẩu dầu khí ở nước ta thời kì 1999- 2005 là
A. cột ghép			B. đường		C. miền	D. kết hợp cột chồng và đường
Câu 52: Cho bảng số liệu sau:
Diện tích đất nông nghiệp, dân số của cả nước và Đồng bằng sông Hồng, năm 2002
	             Tiêu chí
Vùng
	Đất nông nghiệp 
nghìn ha)
	Dân số 
(triệu người)

	Cả nước
	9406,8
	79,7

	Đồng bằng sông Hồng
	855,2
	17,5


Để vẽ biểu đồ thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước, kiểu biểu đồ nào thích hợp nhất?
A.	Biểu đồ cột.       B. Biểu đồ đường.         C.Biểu đồ tròn.		D.Biểu đồ cột kép.

Câu 53: Cho bảng số liệu
Giá trị sản xuất nông nghiệp ở nước ta năm 1990 và 2005
                                                                                       (Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Dịch vụ

	1990
	20666,5
	16393,5
	3701,0
	572,0

	2005
	185218,8
	138047,1
	43353,5
	3818,2


	Giai đoạn 1990- 2005, cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng
A. giảm tỉ trọng trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp, tăng tỉ trọng chăn nuôi.
B. giảm tỉ trọng trồng trọt, chăn nuôi, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.
C. tăng tỉ trọng trồng trọt, giảm tỉ trọng chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp.
D. tăng tỉ trọng trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp, giảm tỉ trọng chăn nuôi.
Câu 54: Cho bảng số liệu
Diện tích, sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 1980 – 2006
	Năm
	1980
	1990
	1995
	2000
	2006

	Diện tích (nghìn ha)
	5600
	6043
	6766
	7666
	7324

	Sản lượng (triệu tấn)
	11,6
	19,2
	25,0
	32,5
	35,8


      Năng suất lúa của nước ta năm 1990 và 2006 lần lượt là
A. 31,8- 48,9 tạ/ha				B. 35,8- 48,9 tạ/ha
C. 31,8- 49,8 tạ/ha				D. 35,8- 49,8 tạ/ha




Câu 55: Cho bảng số liệu
Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước
                                                                                     (Đơn vị: tạ/ha)
	Năm

Vùng
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Hồng
	44,4
	55,2
	56,4

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40,2
	42,3
	46,2

	Cả nước
	36,9
	42,4
	45,9


  Giai đoạn 1995- 2002, tốc độ tăng năng suất lúa của cả nước
A. cao hơn Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
[bookmark: _GoBack]B. thấp hơn Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
C. cao hơn Đồng bằng sông Hồng, thấp hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
D. thấp hơn Đồng bằng sông Hồng, cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 56: Cho bảng số liệu
Dân số thành thị và nông thôn Việt Nam giai đoạn 1985 – 2005
                                                                                   (Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2002
	2005

	Thành thị

	11360
	12880
	14938
	18771
	20022
	22336

	Nông thôn
	48512
	51908
	57053
	58863
	59705
	60769


      Năm 2005, dân số thành thị chiếm
A. 24,9%.               B. 26,9%.                  	C. 28,9%.            D. 29,8%.
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